
 

天長地久/北台灣 人力仲介 
桃園市中壢區元化路二段 47 號 4 樓/新北市土城區中正路 47 號 2 樓 

03-427-2479/02-22745216 

勞工國籍  越南 

 

勞工性別 Giới tính 女 

勞工姓名 Họ tên PHAM *** DUYEN 范*緣 

出生年月日 Ngày sinh 1981-03-25 

歲數 Số tuổi 45 

身高 Chiều cao 152Cm 

體重 Thể trọng 51Kg 

電話 Điện thoại 
 

戶籍地址 Địa chỉ ĐKHK  

教育程度 
Trình độ văn 

hóa 

國中 

婚姻狀況 Tình hôn nhân 已婚 

配偶姓名 
Họ tên 

vợ/chồng 

  

父親姓名 Họ tên bố   

母親姓名 Họ tên mẹ   

子女人數 Số con Con 男 Con trai      歲 Tuổi 女 Con gái      歲 Tuổi 

兄弟姐妹排行 Xếp thứ 排行第  ID. NO. 

外語能力 1-10  

Trình độ ngoại ngữ 
   聽 7 分    說 7 分 

工人工作經驗 

Kinh nghiệm làm việc 
台灣經驗 Kinh nghiệm tại Đài Loan:  KHONG 

工作國家 
Quốc gia làm 

việc 

工作期間 
Thời gian làm việc 

工作內容及技能 / 公司名稱 
Nội dung và kỹ năng làm việc / Tên Công ty 

台灣 12 年 
照顧阿嬤、阿公 / 腦中風、行動不便 

機構看護工 照顧老人家身活起居 

   

在台親戚

Người thân 

tại Đài Loan 

  

備註 

GHI CHÚ 

 
在台工作 12 年 
申請養護機構技術工作 
薪資 31000 

 

   



 

 


